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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 8 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số nào giảm đi 7 lần thì được 14? 

A. 78 B. 2 C. 98 D. 89 

Câu 2: Một số chia cho 7 được 5 dư 4. Số đó là: 

A. 35 B. 63 C. 38 D. 39 

Câu 3: 6m 9cm = ……... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 609 B. 690 C. 69 D. 504 

Câu 4: Tìm số liền sau của x, biết: 56 : x = 7. 

A. 8 B. 9 C. 7 D. 392 

Câu 5: Trong phép chia hết, 10 chia cho mấy được thương lớn nhất? 

A. 1 B. 9 C. 10 D.  Không tìm được 

Câu 6: Kết quả của phép tính 63 : 7 × 17 là: 

A. 9 B. 143 C. 136 D. 153 

Câu 7: Một cửa hàng có 35kg gạo, cửa hàng đã bán 
1

7
 số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 42kg B. 245kg C. 5kg D. 30kg 

Câu 8: Một thùng đựng được 25 lít mật ong. Hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít 

mật ong?  

A. 5 lít B. 125 lít C. 125 thùng D. 5 thùng 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

65 : 7 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

39 : 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

48 : 5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

52 : 6 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính (từng bước): 

42km : 7 + 348 km 

………………………………………... 

………………………………………... 

63l : 7 + 159l 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

14cm × 3 : 2 

………………………………………... 

………………………………………... 

28kg : 2 ×  3 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

Bài 3: Tìm y, biết: 

49 : y = 7 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

56 : y = 21 : 3 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

Bài 4: Một cửa hàng có 48 lít dầu, sau khi bán thì số dầu giảm đi 4 lần. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 5: Biết m khác 0, hãy điền dấu (>; < ; = ) vào chỗ trống: 

a. m : 10 ……… m : 5 b. 10 : m ……. 5 : m 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số C D A A A D C B 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

65 : 7 = 9 dư 2 39 : 4 = 9 dư 3 48 : 5 = 9 dư 3 52 : 6 = 8 dư 4 

Bài 2: Tính (từng bước): 

42km : 7 + 348 km 

= 6km + 348 = 354km 

63l : 7 + 159l 

= 9l + 159l = 168l 

14cm × 3 : 2 

= 42cm : 2 = 21cm 

28kg : 2 ×  3 

= 14kg × 3 = 42kg 

Bài 3: Tìm y, biết: 

49 : y = 7 

y = 49 : 7 

y = 7 

56 : y = 21 : 3 

56 : y = 7 

y = 56 : 7 

y = 8 

Bài 4: Một cửa hàng có 48 lít dầu, sau khi bán thì số dầu giảm đi 4 lần. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

Cửa hàng đã bán số lít dầu là: 

48 : 4 = 12 (l) 

Cửa hàng còn lại số lít dầu là: 

48 – 12 = 36 (l) 

Đáp số: 36 lít dầu 

 

Bài 5: Biết m khác 0, hãy điền dấu (>; < ; = ) vào chỗ trống: 

a. m : 10 < m : 5 b. 10 : m > 5 : m 

 


